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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5576
	Hồ Văn Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	5578
	Trình Văn Dũng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	5579
	Đặng Văn Vũ
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	5580
	Nguyễn Văn An
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	5581
	Đàm Minh Chức
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	5582
	Đặng Ngọc Hưng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	5583
	Đàm Văn Hà
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	5585
	Đặng Hùng Vĩ
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9 
	5588
	Trần Chí Tài
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	5589
	Trần Thị Như Quỳnh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	5593
	Nguyễn Thị Huệ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	5595
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	5596
	Nguyễn Thị Chung
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	5597
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	5598
	Lê Chính Nghĩa
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	5599
	Đinh Thanh Hải
	Lê hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	5601
	Lê Xuân Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	5603
	Đoàn Ngọc Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	5604
	Mai Thị Thu
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	5605
	Nguyễn Văn Huỳnh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	5606
	Nguyễn Văn Thái
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	5623
	Trần Thị Hiền
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	5625
	Phan Văn Thanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình




